
Tổng

Đất nông nghiệp 

trồng cây hàng 

năm được nhà 

nước giao đất 

không thu tiền 

sử dụng đất

Đất dôi dư 

(tăng thêm) 

trong thửa 

đất được 

giao đất 

không thu 

tiền sử dụng 

đất

Trong 

chỉ giới

Ngoài 

chỉ giới

             4.135,5              2.074,4                 2.003,5                70,9    2.069,1           5,3    2.061,1 

1 Lê Quang Sử 131 324 LUC Đồng Mũ 269,7 7,5 7,5 7,5 0,0 262,2

2 Lê Quang Thanh 131 377 LUC Đồng Mũ 162,5 52,6 52,6 52,6 0,0 109,9

3 Lê Quang Sửu 131 368 LUC Đồng Mũ 237,5 237,5 237,5 232,2 5,3 0,0

4 Lê Văn Điều 131 354 LUC Đồng Mũ 173,4 173,4 102,5 70,9 173,4 0,0 0,0

5 Lê Quang Lục 131 544 LUC Đồng Mũ 192,4 103,1 103,1 103,1 0,0 89,3

6 Lê Quang Mạ Lê Quang Lục 131 545 LUC Đồng Mũ 172,6 93,2 93,2 93,2 0,0 79,4

7 Lê Quang Chắn 131 440 LUC Đồng Mũ 521,9 285,3 285,3 285,3 0,0 236,6

8 Triệu Văn Năm 131 546 LUC Đồng Mũ 159,3 88,8 88,8 88,8 0,0 70,5

9 Triệu Văn Nhỉ 131 547 LUC Đồng Mũ 119,9 70,8 70,8 70,8 0,0 49,1

10 Triệu Văn Tơ 131 415 LUC Đồng Mũ 378,7 213,2 213,2 213,2 0,0 165,5

11 Lê Đắc Tường Lê Thị Thủy 131 449 LUC Đồng Mũ 298 178,8 178,8 178,8 0,0 119,2

12 Triệu Văn Tăng 131 464 LUC Đồng Mũ 360,5 135,7 135,7 135,7 0,0 224,8

13 Lê Đắc Cháng 
Nguyễn Thị 

Nhuần
135 5 LUC Đồng Mũ 251,5 101,8 101,8 101,8 0,0 149,7

14 Trần Văn Xâm Triệu Thị Lan 135 361 LUC Đồng Mũ 176,2 176,2 176,2 176,2 0,0 0,0

15 Lê Đắc Chình Lương Thị Ty Lê Thị Phương 135 115 LUC Đồng Mũ 395 9,9 9,9 9,9 0,0 385,1

16 Triệu Văn Quân 131 360 LUC Đồng Mũ 266,4 146,6 146,6 146,6 0,0 119,8

Diện tích bản 

đồ (m
2
)

Diện tích thu hồi (m²)

Diện tích 

còn lại 

(m²)

Tổng

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT THU HỒI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN:

ĐẤT Ở TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU ĐỒNG VIỆT VÀ ĐƯỜNG DẪN LÊN CẦU - ĐỢT 3

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /5/2024 của UBND huyện)

STT Họ và Tên chủ sử dụng đất (hộ ông/bà)
Họ và tên người có 

liên quan (ông/bà)

Tờ bản 

đồ địa 

chính sô

Thửa đất số Loại đất Xứ đồng
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